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DỰ THẢO


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết gọn là Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2016/NĐ-CP).
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết gọn là Nghị định số 95/2016/NĐ-CP) được ban hành dựa trên nguyên tắc cơ bản và nội dung của Luật Thống kê năm 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong 05 năm thực hiện, Nghị định số 95/2016/NĐ-CP đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê; nâng cao chất lượng thông tin thống kê, kịp thời phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê.
1. Cơ sở pháp lý
Một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng và ban hành Nghị định số 95/2016/NĐ-CP là Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính).
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra chuyên ngành thống kê từ Trung ương đến địa phương. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật về thống kê của các cá nhân, tổ chức đã được cải thiện; hỗ trợ đáng kể cho việc triển khai công tác thống kê đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
2.2. Sau 05 năm thực hiện Nghị định số 95/2016/NĐ-CP, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính đã phát sinh những bất cập, vướng mắc gây khó khăn cho người có thẩm quyền trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: Việc xác định thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính còn bất cập, lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm; hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính “đang thực hiện”, hành vi vi phạm hành chính “đã kết thúc” dẫn đến khó khăn trong việc xem xét xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính chưa được quy định chi tiết trong Nghị định số 95/2016/NĐ-CP dẫn đến khó khăn trong việc xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính; một số thuật ngữ giữa các khoản của Nghị định quy định về thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành khác chưa đồng nhất với nhau; việc quy định thẩm quyền xử phạt của chức danh Chánh thanh tra sở tại Nghị định chưa phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP chưa quy định thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả nên sẽ dẫn đến khó khăn khi yêu cầu đối tượng bị xử phạt thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả; ngoài ra Nghị định số 95/2016/NĐ-CP chưa quy định về phân định thẩm quyền xử phạt của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
2.3. Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản dẫn chiếu tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 
Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích sửa đổi, bổ sung Nghị định 

- Hoàn thiện các quy định của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP liên quan đến các quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo tính nhất quán các quy định của pháp luật.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê.
 2. Quan điểm sửa đổi, bổ sung Nghị định 
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, trong đó có các quy định về xử lý vi phạm hành chính.
- Kế thừa những quan điểm còn phù hợp của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP, sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung những quy định mới phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. 

- Để chủ động triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giao Tổng cục Thống kê chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.

- Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1922/BKHĐT-TCTK gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Thống kê Việt Nam để lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. 
- Ngày 19 và ngày 20 tháng 4 năm 2021, toàn văn Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 70/97 ý kiến của các bộ, ngành, địa phương; ý kiến của 03 chuyên gia; 0 ý kiến của các cá nhân, tổ chức thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê. 
- Trên cơ sở các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, Dự thảo Tờ trình và gửi Bộ Tư pháp thẩm định tại Công văn số   /BKHĐT-TCTK ngày    tháng     năm 2021. 

- Ngày     tháng     năm 2021, Hội đồng thẩm định tiến hành họp để thẩm định Hồ sơ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. 

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Tên gọi Nghị định sửa đổi, bổ sung
Tên gọi “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê”.
2. Bố cục Nghị định sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm 3 Điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê như sau:
- Bổ sung quy định cụ thể về các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 2.
- Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản tại khoản 7 Điều 2. 
- Bổ sung quy định về thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

- Bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 17.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 18.
Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Điều 3. Điều khoản thi hành  

3. Nội dung cơ bản của Nghị định sửa đổi, bổ sung
3.1. Về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
, để đảm bảo rõ ràng, thống nhất, đồng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung 02 khoản về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo hướng quy định cụ thể vào Điều 2.

Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 2 như sau:

“4a. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

b) Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam;

đ) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

e) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

g) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

h) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

i) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.”.
Bổ sung khoản 4b vào sau khoản 4a như sau:

“4b. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.”.
3.2. Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP như sau:

- Bỏ dẫn chiếu đến Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

- Sửa đổi khoản 7 Điều 2 theo hướng quy định chung việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Không dẫn chiếu tên Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Sửa đổi khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Không áp dụng quy định tại Điều 13 của Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.”.
3.3. Về thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 85 “thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 của Luật này”, trong khi biện pháp khắc phục hậu quả của từng lĩnh vực quản lý nhà nước là khác nhau. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP chưa có quy định về thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả nên việc thực hiện không thống nhất. Để đảm bảo việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả thống nhất, có tính khả thi, kịp thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung 01 điều về thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả vào sau Điều 3 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP.

Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

“Điều 3a. Thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
1. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, 4, 5, 6 Điều 3 của Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 của Nghị định này, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
3. Trong trường hợp, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định thời hạn thi hành thì thực hiện theo thời hạn trong quyết định.”
3.4. Về quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
Thực hiện khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính
, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung 1 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Bổ sung Điều 3b vào sau Điều 3a như sau:

“Điều 3b. Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc vào thời điểm người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

2. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là hành vi vi phạm hành chính chưa kết thúc vào thời điểm người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

3. Các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc trong Nghị định này bao gồm: Điểm b, c khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 6; khoản 5 Điều 7; Điều 8; điểm a, b khoản 1 Điều 9; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 10; Điều 11; khoản 1, 2 Điều 12; khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13; điểm b khoản 2 Điều 14.

4. Các hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện trong Nghị định này bao gồm: Khoản 1 Điều 5; điểm c, d khoản 5 Điều 5.

5. Đối với các hành vi vi phạm hành chính không quy định tại khoản 3, 4 của Điều này, việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc hay hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện áp dụng theo quy định tại khoản 1, 2 của Điều này.

6. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.”.
3.5. Về thẩm quyền xử phạt 
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền của Chánh thanh tra bộ và Chánh thanh tra sở là khác nhau
, trong khi đó khoản 3 Điều 18 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định Chánh Thanh tra bộ và Chánh Thanh tra sở có quyền phạt tiền với mức phạt tối đa bằng nhau. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt tại Điều 17 như sau:
 “Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thống kê đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo.

2. Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thống kê có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 21.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.”.
3.6. Về phân định thẩm quyền xử phạt 
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính
 và để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quy định của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 18 theo hướng quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:
“Điều 18. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 5; Điều 6; khoản 1, 2 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14 của Nghị định này.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 1 Điều 10; Điều 11; khoản 1 Điều 12; Điều 13; Điều 14 của Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 5 đến Điều 15 của Nghị định này.

4. Thanh tra viên, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ phân công thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các sở và cơ quan tương đương của các bộ, cơ quan ngang bộ nêu tại khoản này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14 của Nghị định này.

5. Chánh Thanh tra sở quy định tại khoản 4 Điều này; Trưởng đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; khoản 1 Điều 10; Điều 11; khoản 1 Điều 12; Điều 13; Điều 14 của Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thống kê có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 5 đến Điều 15 của Nghị định này.

7. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ quy định tại khoản 4 Điều này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 5 đến Điều 15 của Nghị định này.”
3.7. Quy định về điều khoản chuyển tiếp

Bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp theo hướng quy định đối với trường hợp có khiếu nại.
Quy định chuyển tiếp cụ thể:
“Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.”
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Về cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cá nhân và tổ chức đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. Đối với một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê./.

Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định;(2) Báo cáo thẩm định;     (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;(4) Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân; (6) Báo cáo đánh giá tác động; (7) Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 95/2016/NĐ-CP; (8) Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức khác.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCTK (06b).
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng



� “ 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính


…


3. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.”.


� 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:


“Điều 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính


1. Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định các nội dung sau đây:


a) Hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước;


� “2. Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng không, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chánh thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước; … và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:


b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng;”


� “3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.


Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ 39 đến 51 của Luật này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.


Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện.”








